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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 31/7/2025
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI 

1. Về mưa
- Mưa ngày (19h/30/7-19h/31/7): Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-90mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Huổi Lèng (Điện Biên) 172mm, Pú Nhung (Điện Biên) 133mm, Chiềng Công (Sơn La) 126mm, Dào San 2 (Lai Châu) 119mm, Yên Hưng (Quảng Ninh) 91mm.
- Mưa đêm (19h/30/7-07h/31/7): Khu vực miền núi phía Bắc có mưa phổ biến từ 50-100mm; riêng tỉnh Điện Biên có mưa rất to từ 100-200mm (tập trung các xã thuộc huyện Điện Biên Đông cũ); một số trạm mưa rất lớn tại Điện Biên như: Phì Nhừ 241mm; Na Son 222mm; Phú Nhi 196mm.

- Mưa 3 ngày (19h/28/7-07h/01/8): Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa phổ biến từ 70-150mm; riêng tỉnh Điện Biên mưa to đến rất to từ 100-200mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Phì Nhừ (Điện Biên) 307mm; Mường Luân (Na Son 1) 274mm; Nậm Păm (Sơn La) 168mm; Lao Bảo (Quảng Trị) 160mm; Ia Dom (Quảng Ngãi) 204mm, thủy điện Da M’bri (Lâm Đồng) 163mm. 
Dự báo: 
Trong ngày 01/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi trên 90mm (cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 80mm/3h). Các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. 

Chiều và tối ngày 01/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. 
Từ đêm 01/8, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

2. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 01/8, khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. 
Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.
3. Tin dự báo nắng nóng 

Ngày 01-02/8, khu vực Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

II. THỦY VĂN 

1. Các sông khu vực Bắc Bộ: 

Mực nước lúc 7h00 ngày 01/8 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 3,38m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại 1,22m.
Dự báo: Đến 7h00 ngày 02/8, mực nước Hà Nội ở mức 3,50m; trong 36h tới, mực nước tại trạm Phả Lại cao nhất dự báo là 1,20m, thấp nhất là 1,00m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ: Mực nước thượng lưu trên các sông biến đổi chậm; tại các trạm ở hạ lưu dao động theo điều tiết của hồ chứa, đập thủy lợi và thủy triều.
3. Các sông Nam Bộ: Mực nước cao nhất ngày 31/7 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,48m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,18m. Dự báo đến ngày 04/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,65m, tại Châu Đốc ở mức 2,40m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl

(m)
	Hhl 
(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCNTL(m)

(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Sơn La
	7h
	31/7
	197,13
	111,54
	3.056
	0.00
	197,3

	
	
	01/8
	198,06
	113,58
	4.673
	784
	

	Hòa Bình
	7h
	31/7
	100,30
	13,32
	3.299
	3.936
	101

	
	
	01/8
	100,31
	11,95
	3.849
	2.379
	

	Tuyên Quang
	7h
	31/7
	106,45
	50,48
	712
	712
	105,2

	
	
	01/8
	106,59
	49,60
	763
	431
	

	Thác Bà
	7h
	31/7
	55,93
	24,50
	292
	503
	56

	
	
	01/8
	55,97
	24,10
	848
	410
	


Hồ Hòa Bình đóng 01 cửa xả đáy vào 14h00 ngày 31/7 (Công điện số 4943/CĐ-BNNMT ngày 31/7); hồ Thác Bà đóng 02 cửa xả mặt vào 16h00 ngày 31/7 (Công điện số 4945/CĐ-BNNMT ngày 31/7). Hiện các hồ đều đóng hoàn toàn các cửa xả.
2. Tình hình đê điều

Trong ngày trực ban không ghi nhận thông tin sự cố đê điều mới xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ 
- Ngày 29/7/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 4782/BNNMT-ĐĐ về việc chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang.
- Ngày 31/7/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các văn bản số 4944/BNNMT-ĐĐ và số 4946/BNNMT-ĐĐ về việc vận hành và đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình và hồ thủy điện Thác Bà.

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, mưa lớn trong ngày 31/7 đến sáng ngày 01/8/2025 đã gây thiệt hại như sau:
- Về người: 04 người chết, mất tích do sạt lở làm sập nhà tại các xã Xa Dung, Tìa Dình, tỉnh Điện Biên (02 người chết tại xã Tìa Dình; 02 người mất tích tại xã Xa Dung).

- Về nhà: 66 nhà ở bị thiệt hại, ảnh hưởng (Điện Biên 25, Tuyên Quang 13, Phú Thọ 28).

- Về nông nghiệp: 54,1ha lúa, ngô, rau màu bị thiệt hại, ảnh hưởng (Điện Biên 11, Tuyên Quang 24,6, Phú Thọ 18,5); 07 con gia súc bị chết (Điện Biên 7, Tuyên Quang 3).

- Về giao thông: 887m3 đất đá bị sạt lở (Điện Biên 567, Tuyên Quang 250, Phú Thọ 70).

Ủy ban nhân dân xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên) đang huy động lực lượng tiếp cận hiện trường để tổ chức tìm kiếm cứu nạn (tuyến đường đến hiện trường đang bị sạt lở, chia cắt). Các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, khắc phục để thông tuyến đường giao thông./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý và XDCT

Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tiến



Trưởng ca trực:			Nguyễn Xuân Tùng


Trực ban 1:			Dương Đức Mỹ	


Trực ban 2:			Nguyễn Hữu Hoàng Anh
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